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	BUỔI SÁNG
	



	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	6C
	7A
	7B
	7C
	8A
	8B
	9A
	9B

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Văn - Nghĩa
	Thể - Ngọc
	NNgữ - Vân
	Sinh - Sự
	Toán - Sơn
	Văn - Chi
	NNgữ - N.Hằng
	Địa - Nhung
	Toán - Dũng
	Tin - Ánh

	
	3
	Văn - Nghĩa
	Văn - Hương
	Toán - Ánh
	NNgữ - N.Hằng
	Tin - Giang
	Văn - Chi
	CNghệ - Thi
	Toán - Sơn
	Lý - Lành
	Toán - Dũng

	
	4
	GDCD - Huệ
	Địa - Nhung
	CNghệ - Thi
	GDCD - Trang
	Lý - Lành
	Sử - Nghĩa
	Toán - Sơn
	Thể - Ngọc
	Hoá - Hải
	Văn - Hương

	
	5
	Sử - Huệ
	Sinh - Hải
	Lý - Lành
	Sử - Nghĩa
	Hoạ - Hạ
	GDCD - Trang
	Địa - Nhung
	Tin - Giang
	 Sử - Chi
	NNgữ - Vân

	3
	1
	Toán - Ánh
	Sử - Huệ
	Thể - Ngọc
	Nhạc - Trang
	Tin - Giang
	Toán - Dũng
	CNghệ - Thi
	Lý - Lành
	Địa - Nhung
	Văn - Hương

	
	2
	CNghệ - Thi
	Toán - Dũng
	NNgữ - Vân
	Toán - Sơn
	Địa - Nhung
	Nhạc - Hạ
	Tin - Giang
	GDCD - Trang
	Thể - Ngọc
	Văn - Hương

	
	3
	Thể - Thanh
	Nhạc - Hạ
	Văn - Huệ
	Địa - Nhung
	Thể - Ngọc
	CNghệ - Thi
	Toán - Sơn
	Văn - Thủy
	Toán - Dũng
	NNgữ - Vân

	
	4
	Tin - Ánh
	NNgữ - Vân
	Văn - Huệ
	Hoạ - Hạ
	Toán - Sơn
	Thể - Ngọc
	Lý - Lành
	Văn - Thủy
	Văn - Hương
	Toán - Dũng

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Địa - Nhung
	Hoạ - Hạ
	Tin - Ánh
	Lý - Lành

	4
	1
	NNgữ - Vân
	Tin - Giang
	Địa - Nhung
	NNgữ - N.Hằng
	Thể - Ngọc
	Toán - Dũng
	Văn - Thủy
	CNghệ - Thi
	Văn - Hương
	Hoá - Hải

	
	2
	Tin - Ánh
	Toán - Dũng
	NNgữ - Vân
	Toán - Sơn
	CNghệ - Thi
	Sinh - Sự
	Thể - Ngọc
	NNgữ - N.Hằng
	Văn - Hương
	Địa - Nhung

	
	3
	Văn - Nghĩa
	Văn - Hương
	Toán - Ánh
	CNghệ - Thi
	NNgữ - N.Hằng
	Văn - Chi
	Toán - Sơn
	Tin - Giang
	Toán - Dũng
	Thể - Ngọc

	
	4
	Toán - Ánh
	Văn - Hương
	Thể - Ngọc
	Tin - Giang
	Sử - Nghĩa
	Địa - Nhung
	Hoá - Hải
	Toán - Sơn
	NNgữ - Vân
	Lý - Lành

	
	5
	Sinh - Hải
	NNgữ - Vân
	Tin - Giang
	Lý - Lành
	Địa - Nhung
	Sử - Nghĩa
	Sử - Chi
	Nhạc - Thanh
	CNghệ - Ánh
	Sinh - Sự

	5
	1
	Địa - Nhung
	Thể - Ngọc
	Nhạc - Hạ
	Văn - Chi
	Toán - Sơn
	NNgữ - N.Hằng
	Sinh - Sự
	Hoá - Hải
	Lý - Lành
	GDCD - Trang

	
	2
	Nhạc - Hạ
	Sinh - Hải
	Toán - Ánh
	Thể - Ngọc
	Sinh - Nhung
	Lý - Lành
	NNgữ - N.Hằng
	Toán - Sơn
	Sinh - Sự
	Sử - Chi

	
	3
	Toán - Ánh
	NNgữ - Vân
	Sử - Huệ
	Toán - Sơn
	Văn - Trang
	Văn - Chi
	Thể - Ngọc
	Sinh - Sự
	Văn - Hương
	Hoá - Hải

	
	4
	NNgữ - Vân
	CNghệ - Thi
	Sinh - Hải
	Địa - Nhung
	Văn - Trang
	Thể - Ngọc
	Toán - Sơn
	NNgữ - N.Hằng
	Văn - Hương
	Tin - Ánh

	
	5
	NGLL
	NGLL
	NGLL
	NGLL
	NGLL
	NGLL
	Nhạc - Thanh
	CNghệ - Thi
	NGLL
	NGLL

	6
	1
	Thể - Thanh
	Tin - Giang
	GDCD - Huệ
	Văn - Chi
	Văn - Trang
	Toán - Dũng
	NNgữ - N.Hằng
	Văn - Thủy
	Sinh - Sự
	CNghệ - Ánh

	
	2
	Sinh - Hải
	GDCD - Huệ
	CNghệ - Thi
	Văn - Chi
	Toán - Sơn
	NNgữ - N.Hằng
	GDCD - Trang
	Văn - Thủy
	Nhạc - Thanh
	Toán - Dũng

	
	3
	CNghệ - Thi
	Toán - Dũng
	Toán - Ánh
	Tin - Giang
	NNgữ - N.Hằng
	Sinh - Sự
	Văn - Thủy
	Toán - Sơn
	Hoá - Hải
	Sử - Chi

	
	4
	Toán - Ánh
	CNghệ - Thi
	Văn - Huệ
	Toán - Sơn
	GDCD - Trang
	Tin - Giang
	Hoạ - Hạ
	NNgữ - N.Hằng
	Toán - Dũng
	Sinh - Sự

	
	5
	
	
	
	Sinh - Sự
	Nhạc - Trang
	Hoạ - Hạ
	Hoá - Hải
	Sử - Chi
	Tin - Ánh
	Nhạc - Thanh

	7
	1
	Văn - Nghĩa
	Văn - Hương
	Sinh - Hải
	Văn - Chi
	Văn - Trang
	Địa - Nhung
	Sinh - Sự
	Thể - Ngọc
	NNgữ - Vân
	Toán - Dũng

	
	2
	NNgữ - Vân
	Hoạ - Hạ
	Văn - Huệ
	Thể - Ngọc
	Sử - Nghĩa
	NNgữ - N.Hằng
	Tin - Giang
	Sinh - Sự
	Sử - Chi
	Văn - Hương

	
	3
	Lý - Lành
	Toán - Dũng
	Hoạ - Hạ
	NNgữ - N.Hằng
	Sinh - Nhung
	Tin - Giang
	Văn - Thủy
	Hoá - Hải
	Thể - Ngọc
	Văn - Hương

	
	4
	Hoạ - Hạ
	Lý - Lành
	Tin - Giang
	Sử - Nghĩa
	NNgữ - N.Hằng
	Toán - Dũng
	Văn - Thủy
	Địa - Nhung
	GDCD - Trang
	Thể - Ngọc

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL


